
STT TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL 

 

Yêu cầu chung: 

+ Chất lượng: Vật tư mới 100%, chưa qua sử dụng. 

+ Các vật tư y tế đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

+ Cung cấp giấy chứng nhận chất lượng, xuất xứ do nhà cung cấp cấp. (Bản sao 

có xác nhận công ty) 

1 

Đồ phòng dịch cấp độ 2 

Hãng: Phú Qúy 

Gồm: 7 món 

- Mắt kính 

- Khẩu trang 

- Quần, áo 

- Nón trùm tóc 

- Găng tay 

- Bao giầy 

Việt Nam Bộ 172 

2 

Găng tay cao su Latex không bột  

Hãng: Vglove 

Size: S,M,L 

Hộp: 50 đôi 

Việt Nam Hộp 180 

3 

Khẩu Trang Y tế kháng khuẩn  

Hãng: Bisou  

04 lớp, vải không dệt. 

Việt Nam Hộp 270 

4 

Que lấy dịch tị hầu 

Hãng: PT 

Quy cách: 100 que/Hộp 

Trung 

Quốc 
Que 1600 

5 

Cồn y tế 70 độ 

Dung tích: 30L 

Quy cách đóng gói: Can 

Việt Nam Can 8 

6 

Cồn y tế 90 độ 

Dung tích: 30L 

Quy cách đóng gói: Can 

Việt Nam Can 6 

7 Gel rửa tay sát khuẩn (500ml) Việt Nam Chai 96 

 


